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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định  số       /QĐ-TTPVHCC ngày      tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ 
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách  thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ pháp lý

* DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC CHĂN NUÔI, THUỶ SẢN VÀ THÚ Y 
HÀ NỘI 
01 Cấp giấy 

chứng nhận 
kiểm dịch 
động vật, sản 
phẩm động vật 
trên cạn vận 
chuyển ra khỏi 
địa bàn cấp 
tỉnh 
(1.002338)

01 ngày làm việc hoặc 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
thực hiện kiểm dịch, cụ 
thể như sau:
- Đối với động vật xuất 
phát từ cơ sở theo quy 
định tại khoản 1 Điều 37 
Luật Thú y 2015: 05 ngày 
làm việc kể từ ngày thực 
hiện kiểm dịch;
- Đối với động vật xuất 
phát từ cơ sở được công 
nhận an toàn dịch bệnh 
hoặc đã được giám sát 
không có mầm bệnh hoặc 
đã được phòng bệnh bằng 
vắc-xin và còn miễn dịch 
bảo hộ với các bệnh theo 
quy định tại Phụ lục XI 

Địa điểm 
tiếp nhận 
hồ sơ: Đội 
kiểm dịch 
động vật 
lưu động: 
phường 
Thanh Liệt, 
thành phố 
Hà Nội.

Tiếp nhận 
trực tiếp.

- Phí kiểm 
dịch động vật, 
sản phẩm 
động vật: 
Theo quy định 
tại Thông tư 
số 
101/2020/TT-
BTC ngày 
23/11/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
quy định về 
mức thu, chế 
độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ 
phí trong công 
tác thú y;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 
19/6/2015 của Quốc hội;
- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 01/2026/TT-BNNMT 
ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy định 
về kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn;
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính  quy định về khung giá dịch vụ 
tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 
động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động 
vật;
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách  thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ pháp lý

ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2026/TT-
BNNMT ngày 
01/01/2026: 01 ngày làm 
việc kể từ ngày thực hiện 
kiểm dịch;
- Đối với sản phẩm động 
vật xuất phát từ cơ sở theo 
quy định tại khoản 1 Điều 
37 Luật Thú y 2015: 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
thực hiện kiểm dịch;
- Đối với sản phẩm động 
vật đã được lấy mẫu xét 
nghiệm các chỉ tiêu theo 
quy định tại Phụ lục XI 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2026/TT-
BNNMT ngày 01/01/2026 
xuất phát từ cơ sở sơ chế, 
chế biến, kinh doanh đã 
được định kỳ kiểm tra vệ 
sinh thú y hoặc cơ sở 
không phải thực hiện kiểm 
tra vệ sinh thú y định kỳ 
theo quy định của pháp 
luật về thú y: 01 ngày làm 
việc kể từ ngày thực hiện 
kiểm dịch.

- Chi phí 
khác: Biểu 
khung giá 
dịch vụ ban 
hành kèm theo 
Thông tư số 
283/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
quy định 
khung giá 
dịch vụ tiêm 
phòng, tiêu 
độc, khử trùng 
cho động vật, 
chẩn đoán thú 
y và dịch vụ 
kiểm nghiệm 
thuốc dùng 
cho động vật.

-Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý phí, lệ phí trong công tác thú y;
- Quyết định số 106/QĐ-BNNMT 
ngày 13/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Thú y 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Quyết định số 1987/QĐ-UBND 
ngày 11/4/2025 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Hà Nội về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn 
nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
thành phố Hà Nội.
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại
Quyết định công bố Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

01 Thủ tục hành chính số 34 mục III phần 
A phụ lục Quyết định số 942/QĐ-
TTPVHCC ngày 27/6/2025 của Giám 
đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
Thành phố

Cấp giấy chứng nhận kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động 
vật trên cạn vận chuyển ra 
khỏi địa bàn cấp tỉnh 
(1.002338)

Các Điều 4, 5 và 6 Thông tư số 01/2026/TT 
BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường
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